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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
                                                                CHUẨN CẤU TRÚC CỦA SỞ HÀ NỘI 
                                                                               NĂM HỌC 2022-2023                                     
                                                                                   MÔN THI : TOÁN 
                                                                              Thời gian làm bài : 120 phút 
Câu 1: ( 2,0 điểm ) 
Cho các biểu thức  

     và  và với . 𝐵 = 𝑥≥0, 𝑥≠1
1​ Tính giá trị của biểu thức  khi . 𝐵 𝑥 = 16
2​ Rút gọn . 𝑃 = 𝐴: 𝐵

3​ Tìm giá trị của  để  đạt giá trị nguyên lớn nhất. 𝑥
Câu 2: (2,0 điểm) 

1​ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:​
Một lâm trường dự định trồng 75 ha rừng trong một số tuần. Do mỗi tuần trồng vượt mức 
5 ha so với kế hoạch nên đã trồng được 80 ha và hoàn thành sớm hơn 1 tuần. Hỏi mỗi 
tuần lâm trường dự định trồng bao nhiêu ha rừng? 

2​ Một chiếc cốc có dạng hình trụ với chiều cao , bán kính đáy là . Hỏi chiếc 

cốc này có đựng được  sữa không? (Bỏ qua bề dày của chiếc cốc). 
Câu 3: (2,0 điểm) 

1​ Giải hệ phương trình sau: 

​  

2​ Cho phương trình  (với  là tham số)​

  a) Với giá trị nào của  thì phương trình (1) có nghiệm kép​

  b) Tìm  để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  sao cho 

  
 Câu 4:(3,5 điểm)​
Cho đường tròn  có hai đường kính  và  vuông góc với nhau. Trên tia đối của tia  (𝑂) 𝐴𝐵 𝑀𝑁 𝑀𝐴
lấy điểm  khác điểm . Kẻ  vuông góc với  thuộc  ).​𝐶 𝑀 𝑀𝐻 𝐵𝐶(𝐻 𝐵𝐶
a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.​𝐵𝑂𝑀𝐻
b)  cắt  tại . Chứng minh  là tia phân giác của góc ​𝑀𝐵 𝑂𝐻 𝐸 𝐻𝑂 𝑀𝐻𝐵.

^

c) Chứng minh: .​𝑀𝐸. 𝑀𝐻 = 𝐵𝐸. 𝐻𝐶
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d) Gọi giao điểm của đường tròn  với đường tròn ngoại tiếp  là .​(𝑂) ∆𝑀𝐻𝐶 𝐾
Chứng minh ba điểm  thẳng hàng. 𝐶; 𝐾; 𝐸
Câu 5: ( 0,5 điểm)​

Cho  là các số thực dương thỏa mān . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

​  

HƯỚNG DẪN GIẢI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải 

1​  

  và  và vói .​

𝐴 = 𝑥( 𝑥+2)
( 𝑥+2)( 𝑥−1)

− 2( 𝑥−1)
( 𝑥+2)( 𝑥−1)

+ 4 𝑥+2
( 𝑥+2)( 𝑥−1)

𝐴 = 𝑥+2 𝑥−2 𝑥+2+4 𝑥+2
( 𝑥+2)( 𝑥−1)

𝐴 = 𝑥+4 𝑥+4
( 𝑥+2)( 𝑥−1)

= ( 𝑥+2)2

( 𝑥+2)( 𝑥−1)
=

 xác định  (luôn đúng)​𝑃 ⇔ 𝐵≠0⇔

3 Đặt ​

 𝑄 = 5 𝑥+2
2( 𝑥+1)

= 5
2 − 3

2 𝑥+2
< 5

2 ⇒ 𝑄 < 5
2 (1)𝑄 = 5 𝑥+2

2( 𝑥+1)
= 1 + 3 𝑥

2 𝑥+2
≥1⇒𝑄≥1(2)

Từ (1) và (2) suy ra  Mà  là số nguyên lón nhất nên  1≤𝑄 < 5
2 ⇒ 𝑄∈{1; 2} 𝑄 𝑄 = 2
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  ⇒ 5 𝑥+2
2( 𝑥+1)

= 2⇔5 𝑥 + 2 = 4 𝑥 + 4   ⇔ 𝑥 = 2⇔𝑥 = 4(𝑇𝑀) 

Vậy  thì . Đạt giá trị nguyên lón nhất 𝑥 = 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải  

1​ Gọi số ha rừng mà lâm trường dự định trồng trong mỗi tuần là  (ha;  )​

Thời gian trồng rừng theo kế hoạch là  (tuần)​

Thực tế mỗi tuần lâm trường trồng được  (ha)​

Thời gian trồng rừng thực tế là  (tuần)​
Vì thực tế lâm trường hoàn thành sớm hơn dự định 1 tuần nên ta có phương​
trình: 

​  

​  

Ta có ​
Phương trình có 2 nghiệm phân biệt​
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 (nhận);  (loại).​
Vậy số ha rừng lâm trường dự định trồng mô̂i tuần là 15 (ha) . 

2​ Thể tích của chiếc cốc là: ​π · 32⋅8 = 226  𝑐𝑚3( )
Vi .​226 𝑐𝑚3 = 226𝑚𝑙 > 180𝑚𝑙
Nên chiếc cốc này có thể đụ̂ng được  sữa. 180𝑚𝑙

 

 

1​ Giải hệ phương trình sau: 

​  

2​ Cho phương trình  (với  là tham số)​

  a) Với giá trị nào của  thì phương trình (1) có nghiệm kép​

  b) Tìm  để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  sao cho 

  
 

Lời giải 

1 Đặt , ta có hệ phương trình  𝑥2 − 2𝑥 = 𝑎 {𝑎 + 3𝑦 = 5 2𝑎 − 3𝑦 =− 8 

  ⇔ {3𝑎 =− 3 𝑎 + 3𝑦 = 5    ⇔ {𝑎 =− 1 𝑦 = 2    ⇒ {𝑥2 − 2𝑥 =− 1 𝑦 = 2    ⇔ {𝑥2 − 2𝑥 + 1 = 0 𝑦 =

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất . (𝑥, 𝑦) = (1; 2)

 

2 a) Để phương trình (1) có nghiệm kép thì 

 {𝑎≠0 Δ = 0 ⇔ {1≠0 1 − 4(3𝑚 − 11) = 45 − 12𝑚 = 0 ⇔ 𝑚 = 15
4

Vậy với  thỏa mān yêu cầu đề bài.​
b) Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  thì 𝑥

1
, 𝑥

2
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 {𝑎≠0 Δ > 0 ⇔ {1≠0 45 − 12𝑚 > 0 ⇔ 𝑚 < 15
4

Theo hệ thức Vi-et ta có: .​{𝑥
1

+ 𝑥
2

= 1 𝑥
1

· 𝑥
2

= 3𝑚 − 11 

Mà theo đề bài ta có  nên ta có hệ phương trình: 

​  

Thay giá trị  vào  ta được  (thỏa mān).​𝑥
1

=− 1, 𝑥
2

= 2 𝑥
1

· 𝑥
2

= 3𝑚 − 11 𝑚 = 3

Vậy  thỏa mān điều kiện đề bài. 𝑚 = 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải 
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a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.​𝐵𝑂𝑀𝐻
Ta có  tại  nên .​𝐴𝐵 ⊥ 𝐶𝐷 𝑂 𝑀𝑂𝐴

^
= 𝑀𝑂𝐵

^
= 𝑁𝑂𝐴

^
= 𝑁𝑂𝐵

^
= 90◦

Ta có  tại  nên .​𝑀𝐻 ⊥ 𝐵𝐶 𝐻 𝑀𝐻𝐶
^

= 𝑀𝐻𝐵
^

= 90◦

Xét tứ giác  có: .​𝐵𝑂𝑀𝐻 𝑀𝐻𝐵
^

+ 𝑀𝑂𝐵
^

= 90◦ + 90◦ = 180◦

Mà hai góc ở vị trí đối nhau nên tứ giác  nội tiếp (dấu hiệu nhận biết).​𝐵𝑂𝑀𝐻
b)  cắt  tại . Chứng minh  là tia phân giác của góc .​𝑀𝐵 𝑂𝐻 𝐸 𝐻𝑂 𝑀𝐻𝐵

Xét  có  nên  vuông cân tại  nên ;  △𝑀𝑂𝐵 𝑂𝑀 = 𝑂𝐵 = 𝑅, 𝑀𝑂𝐵
^

= 90◦ △𝑀𝑂𝐵 𝑂
(1)​
Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác  có:  ( 2 góc nội tiếp cùng chắn  ). 𝐵𝑂𝑀𝐻 𝑂𝐵𝑀

^
= 𝑂𝐻𝑀

^
𝑂𝑀⏜

và  góc nội tiếp cùng chắn  ); (2)​𝑂𝑀𝐵
^

= 𝑂𝐻𝐵
^

(2 𝑂𝐵⏜
Từ (1) và (2) có: .​𝑂𝐻𝑀

^
= 𝑂𝐻𝐵

^

 là tia phân giác của .​⇒ 𝐻𝑂 𝑀𝐻𝐵
^

c) Chứng minh: .HC​𝑀𝐸. 𝑀𝐻 = 𝐵𝐸

Xét tam giác  có  là phân giác của ;  cắt  tại  nên ta có:   (3)​△𝑀𝐻𝐵 𝐻𝑂 𝑀𝐻𝐵
^

𝐻𝑂 𝑀𝐵 𝐸
Áp dụng hệ thức lượng trong  vuông tại  có  là đường cao, ta có:​△𝐵𝑀𝐶 𝑀 𝑀𝐻

   (4) 
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Từ (3) và (4) suy ra  (điều phải chứng minh).​(5)⇒𝑀𝐸. 𝐻𝑀 = 𝐵𝐸. 𝐻𝐶
d) Gọi giao điểm của đường tròn  với đường tròn ngoại tiếp  là .​(𝑂) △𝑀𝐻𝐶 𝐾
Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.​𝐶; 𝐾; 𝐸
Vì  (chứng minh trên) nên đường tròn ngoại tiếp  có đường kính là .​𝑀𝐻𝐶

^
= 90◦ △𝑀𝐻𝐶 𝑀𝐶

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).​⇒ 𝑀𝐾𝐶
^

= 90◦

 là đường kính của đường tròn  nên  (góc nội tiếp chắn nửa​𝑀𝑁 (𝑂) 𝑀𝐾𝑁
^

= 90◦

đường tròn). 

 ⇒ 𝑀𝐾𝑁
^

+ 𝑀𝐾𝐶
^

= 180◦.  

 điểm  thẳng hàng .​⇒𝐵𝑎 𝐶, 𝐾, 𝑁 (*)
Có  kề bù với .​𝐵𝑀𝐶

^
𝐴𝑀𝐵

^

Mà  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). 𝐴𝑀𝐵
^

= 90◦

 ⇒ 𝐵𝑀𝐶
^

= 90◦.  

Xét  và  có:​△𝑀𝐻𝐶 △𝐵𝑀𝐶
 chung 𝑀𝐶𝐵

^

 𝐵𝑀𝐶
^

= 𝑀𝐻𝐶
^

= 90◦( )
 ⇒△𝑀𝐻𝐶 − △𝐵𝑀𝐶 (𝑔. 𝑔).  

 mà  (do  cân tại  ).​⇒

, kêt hợp  theo .​

. 

Mà .​𝐸𝐵𝑁
^

= 𝐸𝑀𝐶
^

= 90◦

 (c.g.c).​⇒△𝑀𝐶𝐸 − △𝐵𝑁𝐸
 (hai góc tương ứng) mà  (do ba điểm ​⇒ 𝑀𝐸𝐶

^
= 𝐵𝐸𝑁

^
𝑀𝐸𝐶

^
+ 𝐵𝐸𝐶

^
= 180◦ 𝑀, 𝐸, 𝐵

thẳng hàng).​
.​⇒ 𝐵𝐸𝐶

^
+ 𝐵𝐸𝑁

^
= 180◦

 Ba điểm  thẳng hàng .​⇒ 𝐶, 𝐸, 𝑁 (**)
Từ  và  suy ra bốn điểm  thẳng hàng.​(*) (**) 𝐶, 𝐾, 𝐸, 𝑁

 Ba điểm  thẳng hàng (điều phải chứng minh). ⇒ 𝐶, 𝐾, 𝐸

 
 
 



 
​  
 

 

 

 

 

Lời giải 

Áp dụng bất đẳng thức , ta có : 

​  

​  

Hay .​

Ta có :  

​  

Tử đó suy ra: 

​  

Dâu bằng xáy ra .​

Vậy GTNN của . 

Tham gia nhóm ☛ https://www.facebook.com/groups/tailieutoancap123 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/tailieutoancap123
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